
A. Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương năm 1957
B. Diễn văn chính trị tại đại hội III của Đảng
C. Di chúc
D. Bài nói chuyện với cán bộ cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam

A. Vai trò và sức mạnh của đạo đức
B. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
C. Các chuẩn mực đạo dức cách mạng
D. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức

A. Năm 1969 B. Năm 1990
C. Năm 1975 D. Năm 1987

A. Lòng nhân ái cao cả B. Lòng cao thượng
C. Đức hy sinh D. Lòng vị tha

A. Công nghiệp hóa là con đường tất yếu phải đi của chúng ta
B. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện.
C. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp.
D. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp nặng

HỌC VIỆN KTMM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT

ĐỀ THI MẪU ĐỂ CÔNG BỐ
Môn thi: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ...........................................................
Số báo danh: ................................................................ Mã đề thi 651

 

Câu 1. “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến trung ương phải giữ
gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Câu trên trích từ
tác phẩm nào của Hồ Chi Minh?

 

Câu 2. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (năm 1927), Hồ Chí Minh dạy:
“Tự mình phải
Cần kiệm
Hòa mà không tư
Cả quyết sửa lỗi mình
Cẩn thận mà không nhút nhát
Hay hỏi”
là đề cập đến:

 

Câu 3. Tổ chức UNESCO ra Nghị quyết công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng
dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất vào năm nào?

 

Câu 4. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?

 

Câu 5. Tìm luận điểm KHÔNG ĐÚNG với Tư tưởng Hồ Chí Minh

_____________________
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 8 trang)
__________________________________
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A. tính phòng ngừa B. tính thuyết phục
C. tính nghiêm minh D. tính giáo dục

A. 3 tầng B. 4 tầng C. 5 tầng D. 2 tầng

A. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức
B. Vai trò và sức mạnh của đạo đức
C. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
D. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

A. Mahatma Gandi (1869-1948): Nhà lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ
B. Giesu Crit người sáng lập Kito giáo ở phương Tây.
C. Hồ Chí Minh (1890-1969): Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam
D. Khổng Tử (551 TCN-479TCN): Nhà giáo dục lớn thời cổ đại Trung Hoa

A. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang
B. Kết hợp giữa quá trình đấu tranh công khai với đấu tranh bí mật
C. Đấu tranh quân sự của lực lượng vũ trang nhân dân
D. Kết hợp giữa chiến tranh du kích với chiến tranh quân sự

A. Năm 1945 B. Năm 1920 C. Năm 1930 D. Năm 1925

A. Một tư tưởng nhất quán, một mục tiêu của cách mạng
B. Một chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng.
C. Một cách thức tập hợp quần chúng
D. Một sách lược cách mạng nhất thời

Câu 6. Chọn phương án đúng điền vào dấu ba chấm. “Hồ Chí Minh luôn nêu cao … của
pháp luật”.

 

Câu 7. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh hình thành lập được
mấy tầng mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam?

 

Câu 8. Trong bài Tự phê bình, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
 “Dao có mài, mới sắc
Vàng có thui mới trong
Nước có lọc, mới sạch
Người có tự phê bình, mới tiến bộ”
là đề cập đến:

 

Câu 9. Ai là tác giả của hai câu thơ:
 “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”

 

Câu 10. Theo Hồ Chí Minh, hình thức bạo lực trong cách mạng giải phóng dân tộc là:

 

Câu 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành cơ bản
vào năm nào?

 

Câu 12. Lòng khoan dung độ lượng của Hồ Chí Minh đối với những người lầm đường lạc
lối là sự biểu hiện:
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A. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
B. Vai trò và sức mạnh của đạo đức
C. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức
D. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

A. Giáo dục B. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân
C. Đấu tranh chống tiêu cực D. Tăng cường pháp luật

A. Xác định chức năng của Đảng B. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng
C. Xác định bản chất giai cấp của Đảng D. Xác định vị thế cầm quyền của Đảng

A. Thương dân
B. Yêu nước, thương dân, thương nhân loại bị áp bức
C. Thương nhân loại bị áp bức
D. Yêu nước

A. Con người có tài năng
B. Con người có đạo đức
C. Con người CNXH
D. Con người có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

A. Là các tổ chức hội, đoàn của quần chúng
B. Là mặt trận dân tộc thống nhất
C. Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
D. Là Đảng cộng sản

A. Đảng của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức
B. Đảng của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và người bị áp bức
C. Đảng của giai cấp lao động mà cũng là Đảng của toàn dân
D. Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Câu 13. Hồ Chí Minh nói: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm
cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó
là thái độ của người cách mạng. Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người
phản bội lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần
thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời” là đề
cập đến:

 

Câu 14.  Theo Hồ Chí Minh, Để xây dựng con người mới, biện pháp nào là quan trọng
bậc nhất?

 

Câu 15. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng của
giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:

 

Câu 16. Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải:

 

Câu 17. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng CNXH, trước hết cần phải có:

 

Câu 18. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc là gì?

 

Câu 19. Chọn phương án trả lời đúng, Theo Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là:
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A. Hội nhập với nền kinh tế thế giới để phát triển đất nước
B. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
C. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân
D. Giữ vững nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước

A. Giai cấp công nông trí thức lãnh đạo
B. Giai cấp công nhân trí thức lãnh đạo
C. Giai cấp công nhân lãnh đạo
D. Giai cấp công nông lãnh đạo

A. Lời kêu gọi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 3-9-1969
B. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4-9-1969
C. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ngày 9- 9-1969
D. Nghị quyết lần thứ 24 tại Pari từ ngày 20-10 đến 20-11- 1987 của UNESCO

A. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”
B. Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
C. Phải cứng rắn về nguyên tắc
D. Phải mềm dẻo về sách lược

A. Pháp B. Mỹ
C. Trung Quốc D. Anh

A. Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh
B. Đào tạo nên những con người tốt, những công dân hữu ích cho xã hộ; phát triển được

toàn diện con người và thúc đẩy được hoàn toàn những năng lực sẵn có của người học
C. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
D. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp

A. Tài năng có vài trò quyết định đến sự thành công của người cách mạng
B. Đức là gốc của người cách mạng
C. Tài năng là gốc của người cách mạng
D. Tài năng và đạo đức có vai trò ngang nhauđối với sự phát triển của người cách mạng

Câu 20. Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là gì?

 

Câu 21. Chọn phương án ĐÚNG điền vào dấu ba chấm. Lời nói đầu của bản Hiến pháp
năm 1959 khẳng định: “Nhà nước của ta là Nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng
liên minh công nông, do ...”

 

Câu 22. “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh
hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất
nước ta”. Câu nói trên ở trong Văn kiện nào?

 

Câu 23. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:

 

Câu 24. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh  xuất bản lần đầu ở đâu?

Câu 25. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục là:

 

Câu 26. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, tài năng và đạo đức của người cách mạng có mối
quan hệ với nhau như thế nào?
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A. Học không biết chán, dạy không biết mỏi
B. Việc học là không cùng… còn sống thì còn phải học; Đường đời là một chiếc thang

không có nấc chót, học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng
C. Học, học nữa, học mãi
D. Cuộc sống là trường học lớn nhất

A. Hoàng Quốc Việt B. Đặng Văn Cáp
C. Võ Nguyên Giáp D. Phạm Văn Đồng

A. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng xóa bỏ hết thành kiến
B. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng,vị tha
C. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng với con người, kế thừa truyền thống yêu nước,

nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc
D. Có tấm lòng khoan dung, độ lượng, cởi mở, nhân ái

A. Cụ Phan Chu Trinh
B. Cụ Hoàng Thị Loan
C. Cụ Nguyễn Sinh Sắc
D. Cụ Phan Bội Châu

A. 5 nguyên tắc B. 6 nguyên tắc
C. 4 nguyên tắc D. 3 nguyên tắc

A. Đoàn kết với các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới.
B. Đoàn kết với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
C. Xây dựng khối liên minh chiến đấu giữa giai cấp vô sản ở chính quốc với nhân dân lao

động ở thuộc địa.
D. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

A. Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đúng đắn
B. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.
C. Liêm là không bủn xỉn, keo kiệt, không chạy theo danh vọng
D. Cần là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai

Câu 27. Luận điểm nào sau đây là của Hồ Chí Minh?

 

Câu 28. Ai là người được Hồ Chí Minh truyền đạt chỉ thị: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới,
dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho
được độc lập”?

 

Câu 29. Theo Hồ Chí Minh, muốn thực hiện đại đoàn kết dân tộc chúng ta phải:

 

Câu 30. Tư tưởng “Thân dân, yêu thương dân” của Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc
từ ai?

 

Câu 31. Theo Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận Dân
tộc thống nhất?

 

Câu 32. Theo Hồ Chí Minh, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là:

 

Câu 33.  Phương án nào sau đây diễn đạt SAI nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cần,
Kiệm, Liêm, Chính?

Trang 5/8 – Mã đề thi 651

javascript:viewOriginalQuestion(15376);
javascript:viewOriginalQuestion(15157);
javascript:viewOriginalQuestion(15268);
javascript:viewOriginalQuestion(15128);
javascript:viewOriginalQuestion(15277);
javascript:viewOriginalQuestion(15295);
javascript:viewOriginalQuestion(15343);


A. xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh
B. một tất yếu khách quan
C. xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc
D. đáp ứng nhu cầu của nhân dân

A. Con bạch tuộc B. Con đỉa hai vòi
C. Con diều hâu D. Con chim đại bàng

A. Có ý nghĩa quyết định đặc biệt thắng lợi của cách mạng nước ta.
B. Có ý nghĩa quyết định hàng đầu thắng lợi của cách mạng nước ta.
C. Có ý nghĩa quyết định lịch sử thắng lợi của cách mạng nước ta.
D. Có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta

A. Mọi hoạt động thực tiễn, mọi mối quan hệ xã hội.
B. Mọi hoạt động thực tiễn
C. Mọi mối quan hệ xã hội
D. Trong những lúc đấu tranh

A. Giải phóng nhân loại B. Giải phóng giai cấp
C. Giải phóng dân tộc D. Giải phóng con người

A. Tinh thần hiếu học B. Cần cù lao động
C. Chủ nghĩa yêu nước D. Lòng nhân ái

A. Thư gửi đồng bào Nam Bộ B. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
C. Tuyên ngôn độc lập D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

A. Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận Dân tộc thống nhất.
B. Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất.
C. Đảng Cộng Sản Việt Nam ở ngoài mặt trận lãnh đạo Mặt trận Dân tộc thống nhất.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận Dân

tộc thống nhất.

Câu 34. Chọn phương án ĐÚNG điền vào dấu ba chấm.Theo Hồ Chí Minh “tiến lên chủ
nghĩa xã hội là …”

 

Câu 35. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

 

Câu 36.  Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa thế nào đối với thắng lợi của cách mạng
nước ta?

 

Câu 37. Theo Hồ Chí Minh, việc tu dưỡng đạo đức ở mỗi người phải được thực hiện trong:

 

Câu 38. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ hàng đầu, trên hết, trước hết của cách
mạng Việt Nam là:

 

Câu 39. Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và
phát triển là gì?

 

Câu 40. Hồ Chí Minh nói:“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực
lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên được trích
từ tác phẩm nào?

 

Câu 41. Chọn phương án ĐÚNG với Tư tưởng Hồ Chí Minh:
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A. Tinh thần tương thân, tương ái trong hoạn nạn khó khăn.
B. Chủ nghĩa yêu nước, cố kết cộng đồng.
C. Tư tưởng Tự do, Bình đẳng, Bác ái.
D. Tinh thần lạc quan, yêu đời; cần cù ,sáng tạo, thông minh, hiếu học

A. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc
B. Nguyên tắc xây dựng và hoạt động của đại đoàn kết dân tộc
C. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc
D. Hình thức tổ chức của đại đoàn kết dân tộc

A. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
B. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng
C. Vai trò và sức mạnh của đạo đức
D. Chuẩn mực và nguyên tắc xây dựng đạo đức

A. Nhà nước công-nông
B. Nhà nước do nhân dân lao động làm chủ
C. Nhà nước pháp quyền XHCN
D. Nhà nước chuyên chính vô sản

A. Phương pháp logic B. Phương pháp liên ngành
C. Phương pháp thống kê xã hội học D. Phương pháp lịch sử

A. Có chính trị mới có văn hóa
B. Văn hóa không thể đứng ngoài, mà phải trong kinh tế và chính trị
C. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi
D. Xây dựng chính trị: dân quyền

A. Thầy: Vương Thúc Mậu B. Cha: Nguyễn Sinh Sắc
C. Mẹ: Hoàng Thị Loan D. Thầy: Vương Thúc Quý

Câu 42. Chọn phương án SAI. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt nam được Hồ Chí Minh
kế thừa và phát triển là:

 

Câu 43. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, chúng
ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm trọn nhiệm vụ
nhân dân giao phó”.
Luận điểm trên của Người là nói về vấn đề gì sau đây?

 

Câu 44. Hồ Chí Minh nói: “Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ, Điều gì
trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ” là đề cập đến:

 

Câu 45.  Quan điểm cơ bản nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước
cách mạng?

 

Câu 46. Phương pháp nào nghiên cứu một cách tổng quát nhằm tìm ra được bản chất của sự
vật, hiện tượng?

 

Câu 47. Luận điểm nào Hồ Chí Minh đề cập đến vị trí, vai trò của văn hóa?

 

Câu 48. Ai là người đã định hướng tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước  ngay từ nhỏ 
cho Hồ Chí Minh?
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A. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng
không lãnh đạo được nhân dân.

B. Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì có lợi
cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không, mà có hại cho nước thì quyết không làm.

C. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo
đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

D. Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ
hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng
luyện càng trong.

A. Văn hóa văn nghệ B. Văn hóa đời sống
C. Văn hóa chính trị D. Văn hóa giáo dục

Câu 49. Luận điểm về đạo đức nào sau đây được Hồ Chí Minh thể hiện trong tác phẩm
“Cần, Kiệm, Liêm, Chính”?

Câu 50. Trong bài báo Đáng khen, Hồ Chí Minh viết bốn câu thơ:
“Cán bộ xung trước
Làng nước theo sau,
Việc khó đến đâu,
Cũng làm được hết”?
Bốn câu thơ trên của Hồ Chí Minh đã đề cập tới lĩnh vực:

----------------------- Hết -----------------------
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